
Tiến độ thực hiện
(Văn bản triển khai)

Kết quả thực hiện
(Số liệu thực hiện tính đến ngày 15/9/2024)

I

1 1
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ 
được giao năm 2024 
(trong tháng 02/2024)

UBND các xã, thị 
trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

2 2

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính 
phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP 
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của huyện
đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho việc
triển khai xây dựng Chính quyền số.

3 3
Số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

UBND các xã, thị 
trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 
Công an huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
TTHC 72,1% (Số liệu được công khai trên bản đồ 
thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng 
dịch vụ công quốc gia)

Tiếp tục thực hiện theo Công 
văn số 1111/UBND-TTHCC 
ngày 03/4/2024; Công văn số 
6133/VP-TTHCC ngày 
22/5/2024

4 4
Cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính
(thực hiện thường xuyên) 

Văn phòng UBND 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

UBND huyện, UBND cấp xã thường xuyên cập nhật 
niêm yết kịp thời các TTHC  được UBND tỉnh công 
cố công khai trên địa bàn tỉnh và công khai trên trang 
thông tin điện tử của huyện, cấp xã, niêm yết tại Bộ 
phận một cửa

Tiếp tục thực hiện theo Công 
văn số 143/UBND-TTHCC 
ngày 17/01/2023

5 5

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại 
Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 
của Chính phủ 
(thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Văn phòng UBND 
huyện

UBND các xã, 
thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
TTHC 72,1% (Số liệu được công khai trên bản đồ 
thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng 
dịch vụ công quốc gia)

6 6
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư 
(thực hiện thường xuyên)

Văn phòng UBND 
huyện

UBND các xã, 
thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ liên quan đến dân cư đã được ban hành

7 7 Xem xét, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án 
06 trên địa bàn tỉnh

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí chi thường 
xuyên của đơn vị

8 8 Bảo đảm an ninh an toàn hệ thống thông tin
(thực hiện thường xuyên)

Phòng Văn hóa - 
Thông tin, Văn 
phòng HĐND-

UBND huyện, Công 
an huyện

Các phòng, ban 
ngành, UBND 
các xã, thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Qua kiểm tra, đánh giá hệ thống
thông tin UBND huyện bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ, không xảy ra các trường hợp 
mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá 
nhân, bí mật nhà nước.
- Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện việc 
cài đặt phần mềm phòng chống mã độc để bảo đảm 
an toàn thông tin

9 9
Xây dựng các mô hình thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo tại Kế 
hoạch số 3765/KH-TCT ngày 01/11/2023 của TCTTKĐA06 
tỉnh

Các phòng ban 
ngành, UBND các 

xã thị trấn 

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Đã triển khai 09 mô hình phù hợp với địa bàn huyện 
theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 3765/KH-TCT ngày 
01/11/2023 của TCTTKĐA06 tỉnh

II

10 1

Tiếp tục thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông 
tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính đặc biệt là số hóa các dữ liệu hồ sơ trước năm 2022, các 
hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tiếp và các hồ sơ DVC trực 
tuyến chưa thực hiện số hóa để làm giàu dữ liệu dân cư, cập 
nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả 
CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả huyện

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả cấp xã

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

- Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử 84,7%
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
TTHC 72,1%
- Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa 
0,01%
(Số liệu được công khai trên bản đồ thể chế phục vụ 
người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công 
quốc gia)

11 2
Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các 
đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng 
dịch vụ của Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh

12 3 Kết nối CSDLQGvDC với hệ thống quản lý án điện tử của 
Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh

PHỤ LỤC 1:
CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 CỦA CÁC PHÒNG, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số          /CAH-QLHC ngày        tháng     năm 2024 của Công an huyện)

TỔNG 
SỐ NV TT NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 TRONG NĂM 2024 Đơn vị 

chủ trì
Đơn vị 

phối hợp Khó khăn, vướng mắc Giải pháp trong thời gian tới Ghi chú

NHIỆM VỤ CHUNG

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Kết quả thực hiện



13 4
Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng 
cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo
(trong tháng 6/2024)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

14 5
Rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ 
công trực tuyến thiết yếu
(trong tháng 4/2024 )

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

18/53 DVCTT thiết yếu thuộc thẩm quyền cấp huyện

15 6
Rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp
(trong tháng 6/2024 và thực hiện thường xuyên)

Bộ phận một cửa 
các cấp

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Thực hiện đúng các quy định TTHC đã được UBND 
tỉnh triển khai thông qua Hệ thống giải quyết TTHC 
tỉnh

16 7
Thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn 
để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp
(trong tháng 6/2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trực 
tiếp thông qua cán bộ Bộ phận một cửa hướng dẫn 
công dân tự thực hiện nhằm lan tỏa dần dần và tăng 
tỉ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến

17 8
Chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định 
766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Đạt 87,3/100 điểm về Chất lượng quản trị dịch vụ 
công trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC

18 9
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật được cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Công khai 142 TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình thuộc thẩm quyền cấp huyện

19 10
100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử 
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình người dân và doanh nghiệp phải thực hiện 
thông qua tài khoản của cá nhân, tổ chức được Cổng 
dịch vụ công xác thực 

20 11

100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 
Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ 
thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an 
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Văn bản số 1274/UBND-VP 
ngày 09/6/2024 về việc 

chuyển đổi sử dụng tài khoản 
VneID trong thực hiện thủ tục 

hành chính.

Hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 
đã tích hợp, kết nối SSO của Bộ Công an  (100% 
người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện 
tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của 
Bộ Công an ) 

Một số người dân trên địa bàn 
không có điện thoại nên việc 
tuyên truyền sử dụng ứng 
dụng Vneid gặp khó khăn

21 12
100% kết quả giải quyết TTHC của cá nhân được lưu trữ điện 
tử
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên )

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Đạt 84,7% (được công khai trên bản đồ thể chế phục 
vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công 
quốc gia)

22 13
50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa, 
thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của CSDLQGvDC
(trong năm 2024)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 
đã tích hợp, kết nối SSO của Bộ Công an và đăng 
nhập bằng ứng dụng VNeID, do đó  mẫu đơn tờ khai 
có thông tin của công dân được chuẩn hóa theo dữ 
liệu gốc của CSDLQG về dân cư.

23 14
Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải 
quyết thủ tục hành chính với 53 dịch vụ công thiết yếu
(trong năm 2024)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện đạt 100%. Được công khai trên bản đồ 
bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng 
dịch vụ công quốc gia

24 15
100% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân 
cư được cắt giảm, đơn giản hóa
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Hiện nay, 100% hồ sơ giấy tờ của công dân có liên 
quan đến Sổ hộ khẩu được cắt giảm, đơn giản hóa

25 16

80% hồ sơ công việc liên quan đến dân cư tại cấp huyện và 
60% hồ sơ công việc liên quan đến dân cư tại cấp xã được xử 
lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vụ 
bí mật nhà nước)
(trong năm 2024)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

100% TTHC khi phát sinh hồ sơ được tiếp nhận 
thông qua Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum

26 17
100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử 
theo quy định
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

100% TTHC khi phát sinh hồ sơ được tiếp nhận 
thông qua Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum

27 18

Phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích 
hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp giữa Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng DVC Quốc gia, 
hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
(trong tháng 3 năm 2024)

Văn phòng 
UBND tỉnh

Văn phòng 
UBND huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn

III PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI



28 1

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng phương án để 
các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực hiện việc kinh 
doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực 
của đời sống, xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác 
thực điện tử

Công an huyện, 
Phòng Văn hóa - 

Thông tin

Cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp liên 

quan

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn 

29 2

Chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính từ phương 
thức truyền thống sang môi trường điện tử, chuẩn hóa, tái cấu 
trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần 
mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông 
tin đã có
(thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Triển khai thực hiện khai thác dữ liệu dân cư trên Hệ 
thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; thực hiện số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 
hướng dẫn 

Công văn số 1111/UBND-
TTHCC ngày 03/4/2024 về 
việc tiếp tục thực hiện nghiêm 
việc số hóa kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính

30 3
Thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục 
hành chính nội bộ
(trong tháng 6/2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Các đơn vị không đề xuất các phương án đơn giản 
hóa TTHC

31 4

Tiếp tục rà soát, công bố, cập nhật, công khai đầy đủ các bộ 
phận cấu thành của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 
1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/20210 của Chính phủ
(trong tháng 6/2024 và thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
UBND huyện, 

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 50 Quyết định 
công bố danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. Tính đến nay, tổng số TTHC trên 
địa bàn toàn tỉnh là 1.726 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 
1.390 TTHC, cấp huyện: 203 TTHC; cấp xã: 104 
TTHC, chung 3 cấp: 29 TTHC) và đã cập nhật trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

32 5 Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
(thực hiện thường xuyên)

Văn phòng UBND 
huyện

Các phòng, ban 
ngành, UBND 
các xã, thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị

33 6

Công tác kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục về vấn đề hồ sơ 
của học sinh, sinh viên có yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
và hướng dẫn, giảng dạy các khóa học về 05 nhóm kỹ năng số 
cho học sinh các Trường trung học phổ thông
(thực hiện thường xuyên)

Phòng Giáo dục - 
đao tạo

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Sở Giáo dục - đào tạo

34 7

Triển khai kê khai, đăng ký, nộp thuế trên ứng dụng VNeID, 
sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực 
thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành Thuế 
trên ứng dụng eTax để sử dụng thuế điện tử cho các cá nhân, 
tổ chức
(trong năm 2024 và thực hiện thường xuyên)

Chi Cục Thuế huyện
Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Cục thuế tỉnh

IV

25 1

Duy trì thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và tài khoản 
Định danh điện tử, đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện được 
cấp Căn cước công dân và tài khoản Định danh điện tử
(thực hiện thường xuyên)

Công an huyện UBND các xã, 
thị trấn

Kế hoạch số 66/KH-
CAH(QLHC) ngày 19/8/2024

Số liệu căn cước được cấp 43.859 thẻ
Số liệu tài khoản định danh điện tử (trong đó: Mức 
độ 1 là 697 tài khoản, Mức độ 2 là 19.019 tài khoản).

Một số người dân trên địa bàn 
không có điện thoại nên việc 
tuyên truyền sử dụng ứng 
dụng Vneid gặp khó khăn

Tiếp tục tuyên truyền, vận 
động người dân thu nhận hồ sơ 
cấp căn cước đối với công dân 
dưới 14t và tài khoản định 
danh điện tử đối với các trường 
hợp đủ điều kiện

36 2

Phối hợp tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá 
nhân trên ứng dụng VNelD, dần thay thế việc cung cấp các 
giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành 
chính; triển khai các tiện ích trên VNeID như các DVC, sổ sức 
khỏe điện tử, sổ Bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, tiện ích loa 
phường
(trong năm 2024)

Công an huyện và 
các đơn vị liên quan 

thực hiện

Kế hoạch số 66/KH-
CAH(QLHC) ngày 19/8/2025

Triển khai tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân trên 
ứng dụng VNeID (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo 
hiểm y tế); triển khai các tiện ích trên VNeID như 
các DVC, tố giác tội phạm.

V

37 1
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai
(trong năm 2024)

Phòng Tài nguyên 
và môi trường, 

Phòng Văn hóa - 
thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn

38 2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập
(trong năm 2024)

Thanh tra huyện
Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn

39 3
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về Khoa học và công nghệ
(trong năm 2024)

Phòng Văn hóa - 
Thông tin

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Sở Khoa học - Công nghệ

PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG, LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ



40 4
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
công bố bản án, quyết định của Tòa án
(khi có hướng dẫn của TANDTC)

Tòa án nhân dân 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh

41 5
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân
(khi có hướng dẫn của TANDTC)

Tòa án nhân dân 
huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh

42 6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với 
công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê 
tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan 
đến công chức, viên chức trong ngành
(trong năm 2024)

Viện kiểm sát nhân 
dân huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

43 7
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
(trong năm 2024)

Phòng Nông nghiệp 
và phát triển nông 

thôn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát 
triển Nông thôn

44 8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGvDC với Cơ sở dữ liệu 
của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 
phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu về quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu thi 
hành án dân sự nói chung
(sau khi các CSDL này được Bộ Tư pháp hoàn thiện và có 
hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu)

Phòng Tư pháp
Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Sở Tư pháp

45 9

Kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường việc 
cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng được hưởng 
chính sách an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện việc 
chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo Chỉ thị 21/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
(trong năm 2024)

Phòng Lao động 
Thương binh và xã 

hội

Công an huyện, 
UBND các xã, 

thị trấn

Công văn số 1428/TCT-CV, 
ngày 24/6/2024 của Tổ công 
tác Đề án 06 huyện về việc chi 
trả an sinh xã hội không dùng 
tiền mặt theo Chỉ thị 21/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 
trên địa bàn tỉnh

- Người hưởng lương hưu qua ATM đã vận động 
được 169/294 người (57%)  
- Thanh toán BHXH một lần: 99/99 hồ sơ (100%) số 
người thụ hưởng đều nhận chế độ BHXH qua tài 
khoản ATM

46 10

Rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu các đối tượng hưởng trợ 
cấp an sinh xã hội phục vụ chi trả an sinh xã hội không dùng 
tiền mặt theo Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Đẩy mạnh thực hiện nhập thông tin người lao động trên nền Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(trong tháng 4/2024)

Công an huyện

Phòng Lao động 
Thương binh và 
xã hội, UBND 
các xã, thị trấn

Công văn số 1428/TCT-CV, 
ngày 24/6/2024 của Tổ công 
tác Đề án 06 huyện

- Rà soát, làm sạch dữ liệu ASXH đối với 8.936 
trường hợp đạt tỷ lệ 100% được giao. Cụ thể: Bảo 
trợ xã hội 1077 trường hợp, Người có công 644 
trường hợp, Hộ nghèo và cận nghèo 7.215

47 11

Cập nhật, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở 
trong lĩnh vực y tế theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum
(trong tháng 02/2024 và thực hiện thường xuyên)

Phòng Y tế, Trung 
tâm y tế huyện

UBND các xã, 
thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Triển khai theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum

48 12

Rà soát, đối khớp làm sạch thông tin các dữ liệu tổ chức, 
doanh nghiệp hiện đang quản lý, đảm bảo đầy đủ, chính xác 
các thông tin để đảm bảo việc cấp định danh cho tổ chức, 
doanh nghiệp theo quy định
(trong tháng 6/2024 và thực hiện thường xuyên)

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Sở Kế hoạch - Đầu tư

49 13

Thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà và gắn biển số nhà 
để các địa phương thực hiện đồng bộ phục vụ việc phát triển 
hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia
(trong năm 2024)

Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng

Trung tâm Môi 
trường và Dịch 
vụ đô thị huyện, 

Trung tâm
Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và 
Truyền thông, 

Bưu điện huyện 
và Uỷ ban nhân 

dân
các xã, thị trấn.

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn

VI

50 1

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án 
đồng bộ dữ liệu về con người theo phạm vi quản lý về Trung 
tâm dữ liệu quốc gia
(theo lộ trình của Bộ Công an)

Công an huyện
Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn của Bộ Công an

51 2
Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông 
tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia
(Quý IV/2024)

Phòng Văn hóa - 
Thông tin, Công an 

huyện

Văn phòng 
UBND huyện, 
UBND các xã, 

thị trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÁC CẤP



52 3

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ 
kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
(Quý I/2024)

Văn phòng UBND 
huyện, UBND các 

xã, thị trấn
Phòng Tư pháp

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Không đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 
các văn bản pháp luật liên quan.

53 4

Phối hợp rà soát, khảo sát các dự án để triển khai theo các 
nhiệm vụ phân công của Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu 
quốc gia
(Quý II/2024, theo lộ trình của Trung ương)

Các phòng ban 
ngành, UBND các 

xã thị trấn 

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa có hướng dẫn 

VII

54 Đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Không thuộc nhiệm vụ cấp huyện

55 Đối với các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư công
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Không thuộc nhiệm vụ cấp huyện

56 Đối với nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Chưa bố trí

VIII

57

Tham mưu Nghị quyết thu hút nguồn nhân lực Công nghệ 
thông tin chất lượng cao bổ sung cho các đơn vị, địa phương 
thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06
(trong năm 2024 và các năm tiếp theo)

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Không thuộc nhiệm vụ cấp huyện

IX

58
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiện ích của Đề án 
06, các mô hình thực hiện Đề án 06
(thực hiện thường xuyên)

Các phòng, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

Kế hoạch 86/KH-TCT, ngày 
24 tháng 3 năm 2024 của Tổ 
công tác Đề án 06 huyện

Kết quả tuyên truyền: 01 phóng sự, 42 lượt tin bài,
36 lượt phát thanh, 59 lượt kết hợp buổi họp, 7.717
lượt người tham gia.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

NGUỒN NHÂN LỰC

NGUỒN LỰC KINH PHÍ


